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Phụ lục 1 
DANH MỤC ĐỒ VẢI PHỤC VỤ NHÂN VIÊN VÀ BỆNH NHÂN NĂM 2024 

( Kèm theo Thông báo số:734/TM-BVYT ngày01 /10/ 2024 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

 

 

STT Danh mục Quy cách 

Yêu cầu 

kỹ thuật 

của vải 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Quần áo 

Bác sỹ 

- Dáng áo: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

+ Logo in ở ngực trái của 

áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 2 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau,  Lưng chun bản rộng 

3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

phần: vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Bộ 60  

2 

Quần áo 

Điều 

dưỡng, 

Hộ sinh 
 

- Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển tên trên 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

Bộ 120  



2 
 

ngực trái; túi áo, tay áo và 

cổ áo có viền xanh dương, 

viền rộng 0,5 cm. 

+ Logo in ở ngực trái của 

áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1.5 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau,    Lưng chun bản rộng 

3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

3 
Quần áo 

Dược sỹ 

- Dáng áo: Áo blouse cổ 

hai ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

+ Logo in ở ngực trái của 

áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 2 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người  (Đo trực tiếp tại BV 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

phần: vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Bộ 16  



3 
 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau, 

Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

4 

Quần áo 

Hành 

chính 

Nam 

- Dáng áo: Sơ mi cổ Đức. 

+ In logo đã được thiết kế 

sẵn. Logo in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1cm, đính chắc 

chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May  theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành ); 

+ Áo dài tay, cổ bẻ cân 

đối, áo nam có túi trước 

ngực; 

- Quần: Quân âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau, xéc phải may chắc 

chắn và dễ dàng sử dụng; 

+ Đánh bọ tại các vị trí túi 

áo, túi quần, nách áo, đụng 

quần, phía dưới bắt đầu từ 

xéc quần; 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

* Áo 

- Tên vải: 

Bamboo 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

phần: 

được tổng 

hợp từ bột 

cellulose 

chiết xuất 

từ sợi tre 

cùng với 

một vài 

chất phụ 

gia an 

toàn tạo 

nên cấu 

trúc sợi 

vải bền 

vững. 

- Xuất xứ: 

Việt Nam 

* Quần 

- Tên vải: 

Vải Tuytsi 

- Màu sắc: 

Màu đen 

- Thành 

phần: vải 

được tạo 

Bộ 7  



4 
 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

thành 

từ sợi 

Polyester 

và 

Spandex. 

- Xuất xứ: 

Việt Nam 

5 

Quần áo 

Hành 

chính nữ 

- Dáng áo: Sơ mi cổ Đức 

+ In logo đã được thiết kế 

sẵn. Logo in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1cm, đính chắc 

chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May  theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

+ Áo dài tay, cổ bẻ cân 

đối. 

- Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, xéc phải may chắc 

chắn và dễ dàng sử dụng; 

+ Đánh bọ tại các vị trí túi 

áo, túi quần, nách áo, đụng 

quần, phía dưới bắt đầu từ 

xéc quần; 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

* Áo 

- Tên vải: 

Bamboo 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

phần: 

được tổng 

hợp từ bột 

cellulose 

chiết xuất 

từ sợi tre 

cùng với 

một vài 

chất phụ 

gia an 

toàn tạo 

nên cấu 

trúc sợi 

vải bền 

vững. 

- Xuất xứ: 

Việt Nam 

* Quần 

- Tên vải: 

Vải trượt 

- Màu sắc: 

Màu đen 

- Thành 

phần: Vải 

trượt 

thường 

được làm 

từ các loại 

chất liệu 

như cao 

su, 

Bộ 14  



5 
 

silicone, 

PVC hoặc 

các hợp 

chất có 

tính chất 

chống 

trượt. 

- Xuất xứ: 

Việt Nam 

6 
Quần áo 

Hộ lý 

- Dáng áo: Áo cổ trái tim, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 

2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

+ Logo in ở ngực trái của 

áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1.5 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, lưng chun bản 

3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

- Tên vải: 

Kate sil 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

hoà bình 

- Kiểu dệt 

Vân Điểm 

- Thành 

phần: 

100% PE 

- Khổ vải: 

150cm 

- Trọng 

lượng: 

102-

123g/m2 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Bộ 13  

8 
Quần áo 

KTV 

- Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

+ Logo  in ở ngực trái của 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Trắng 

- Thành 

phần: vải 

65% 

Bộ 15  



6 
 

áo, kích thước cao 3cm; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người ( Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau,   Lưng chun bản 3cm 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

9 
Quần áo 

Bảo vệ 

- Dáng áo: Áo cổ đức, cài 

cúc giữa, có nẹp cầu 

vai, dài tay hoặc ngắn tay, 

gấu tay có măng xéc 

hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau. Xéc phải may chắc 

chắn và dễ dàng sử dụng; 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

- Vải Kaki 

Vải Kaki 

PangRim 

2721 

- Màu sắc: 

Màu ghi 

- Thành 

phần: 35% 

bông, 65% 

polyeste 

- Mã sản 

phẩm PL 

33 

 
 

Bộ 7  

10 
Quần áo 

phòng mổ 

- Dáng áo: Áo cổ trái tim, 

chui đầu, ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

+ Logo  in ở ngực trái của 

áo, kích thước cao 3cm; 

+ Đường chỉ may thẳng, 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

cổ vịt 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Bộ 50  



7 
 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,chỉ bền; 

+ May theo số đo từng 

người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 

bao, tên nhân viên được 

ghi rõ trên túi nilong và 

bao bì. 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

11 

Váy, áo 

rời các cỡ 

cho Sản 

phụ 

- Dáng áo: Áo cổ tròn, cài 

cúc giữa, dài tay, dáng 

suông, chiều dài quá mông. 

In logo bệnh viện đã được 

thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

- Cúc màu hồng, nhựa tốt, 

đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: S, M, 

L, XL, XXL. 

- Váy: Chân váy rời, dáng 

suông, lưng kéo dây rút, 

chiều dài quá gối 10 cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: 

Kate sil 

- Màu sắc: 

Màu hồng 

- Kiểu dệt 

Vân Điểm 

- Thành 

phần: 

100% PE 

- Khổ 

vải:150cm 

- Trọng 

lượng: 

102-

123g/m2 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Bộ 100 

 

Khoa 

Sản 



8 
 

12 

Quần áo 

bệnh nhân 

0-5 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn: 

In tên khoa dưới logo bệnh 

viện. 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: 1, 2, 

3, 4, 5 

- Quần: Quần kiểu pyjama, 

kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu 

sắc:màu 

biển 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Bộ 30 

Khoa 

Ngoại: 

10;  Nội 

lây: 10; 

Chuyên 

khoa: 

10 

13 

Quần áo 

bệnh nhân 

6-9 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ In tên khoa dưới logo 

bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu biển 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Bộ 50 

Nội: 10, 

Ngoại: 

10, Nhi: 

10, 

CK:20 



9 
 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: 6, 7, 

8, 9, 10 

- Quần: Quần kiểu pyjama, 

kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau; 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

 

14 

Quần áo 

bệnh nhân 

10-15 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ In Tên khoa dưới logo 

bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: 10, 

11, 12, 13, 14 

- Quần: Quần kiểu pyjama, 

kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau; 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu biển 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Bộ 60 

Nội: 10, 

Ngoại: 

20, Nhi: 

10, CK: 

20 
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quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

15 

Quần áo 

bệnh nhân 

người lớn 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ In tên khoa dưới logo 

bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: S, M, 

L, XL, XXL 

- Quần: Quần kiểu pyjama, 

kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu biển 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Bộ 490 

Nội: 

200, 

Ngoại: 

120, 

Chuyên 

khoa: 

50, 

Đông 

Y: 50; 

HSCC: 

70 

16 

Quần áo 

bệnh nhân 

nội soi tiêu 

hóa 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 

cm; 

+ In tên khoa dưới logo 

bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu biển 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

Bộ 10 CĐHA 
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đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, 

đều, chắc chắn, mật độ dày 

5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: S, M, 

L, XL, XXL 

- Quần: Quần kiểu pyjama, 

kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau, phần mông quần có lỗ 

kích thước 10 cm 

- Quy cách đóng gói: Quần 

áo được xếp thẳng, ngay 

ngắn, bỏ vào một túi 

nilong, có miếng dán dính, 

đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ 

cùng size/ xếp, số size 

quần áo được ghi rõ trên 

túi nilong và bao bì. 

xứ: Việt 

Nam 

17 Chân váy 

Váy: 

- Chất liệu vải : Kate sil Mỹ 

bóng 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Kiểu dáng: May theo 

thông tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ Y Tế quy định về trang 

phục y tế. 

- Quy cách may: Váy may 

kiểu chữ A cạp có dải dút 

vòng tròn và chặn đằng sau. 

- Kích thước: Vòng Bụng 

100 cm, dài: 76 cm, ngang 

thân dưới: 70 cm, có dây rút 

- Chỉ may chắc chắn không 

được sùi và không được có 

chỉ thừa 

(có mẫu kèm theo) 

- Tên vải: 

Kate sil 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Kiểu dệt 

Vân Điểm 

- Thành 

phần: 

100% PE 

- Khổ 

vải:150cm 

- Trọng 

lượng: 

102-

123g/m2 

- Nguồn 

gốc xuất 

Cái 5 CĐHA 

18 

Áo người 

nhà người 

bệnh 

- Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài 

áo dưới gối 5 - 10cm, phía 

trước có 3 túi, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu vàng 

nhạt  

- Thành 

Cái  20 GMHS 
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- In logo bệnh viện đã 

được thiết kế sẵn ở ngực 

trái của áo 

 

 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

 

19 
Ri đô KT 

1,5*1,6 

Chất vải Kate For, màu 

xanh, Rộng 1.5* cao 1.6 

Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Cái 2 CĐHA 

20 
Áo choàng 

phẫu thuật 

Xuất xứ: Việt Nam 

 Vải: Kate Ford  

 Màu sắc: Xanh   

 Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu 

 Quy cách may: Kiểu áo 

choàng, dài tay, chiều dài 

quá gối 5-10 cm, bo chun 

tay 6cm, buộc dây phía sau, 

có tà che kín lưng; 

Hấp sấy nhiệt độ cao không 

sun, biến dạng, giặt sấy 

không phai màu; 

 Độ thoáng khí tốt 

(có mẫu kèm theo). 

Tên vải: 

Kate ford  

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 
 

Cái 4 HSCC 

21 

Ga trải bàn 

KT: 

(1,2*3,5m) 

- KT: (1,2*3,5m) 

- Kiểu cách may: May xung 

quanh 4 mép. Chỉ may chắc 

chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa. 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu trắng 

- Thành 

Cái 2 
Khoa 

Ngoại 
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 (có mẫu kèm theo) phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

22 

Ga trải bàn 

KT: 

(1,2*3,5m) 

KT: (1,5*2,2m) 

- Kiểu cách may: May xung 

quanh 4 mép. Chỉ may chắc 

chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa. 

 (có mẫu kèm theo) 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu trắng 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Cái 4 
Khoa 

Sản 

23 

Ga trải bàn 

KT: 

(1,2*5m) 

KT: (1,2*5m) 

Kiểu cách may: May xung 

quanh 4 mép. Chỉ may chắc 

chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa. 

 (có mẫu kèm theo) 

- Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu trắng 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Cái 4 

Nhi: 2, 

Chuyên 

khoa: 2 

24 

Săng có lỗ 

KT: 

(0,8*1m) 

 

KT: 0,8*1m. 

- Kiểu cách may: May xung 

quanh 4 mép. Chỉ may chắc 

chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa. 

 (có mẫu kèm theo) 

- Tên vải: 

Kate ford, 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Cái 10 Sản 
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Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

25 

Ga chun 

trải giường 

bệnh nhân 

KT:  0,8m 

* 2 m 

- Kích thước:  

0,8m * 2 m  

- Kiểu cách may: May có 

chun ôm xung quanh 4 mép 

ga. Chỉ may chắc chắn, 

không được sùi và không 

được có chỉ thừa. 

 (có mẫu kèm theo) 

- Chất liệu: 

Vải kate sil  

(Polyester 

70 -80% 

và Cotton) 

không 

nhăn, 

không co 

rút   

- Màu sắc: 

Trắng 
 

Cái 15 
Cấp 

cứu 

26 

Ga chun 

trải giường 

bệnh nhân 

KT:  

0,8m * 2 

m 

May có chun ôm xung 

quanh 4 mép ga 

 Chỉ may chắc chắn, không 

được sùi và không được có 

chỉ thừa. KT: 0,8m * 2 m 

Tên vải: 

Kate ford, 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

Cái 20 
Khám 

bệnh 

27 

Săng trải 

bàn Thủ 

thuật 

KT: 

0,4*0,7m 

Xuất xứ: Việt Nam 

Vải: Kate Ford  

Màu sắc: Xanh   

Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu 

KT: 0,4*0,7m 

Tên vải: 

Kate ford 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

- Thành 

phần: Vải 

65% 

Polyester 

& 35% 

Tencel 

- Nguồn 

Cái 20 

PK 

Răng 

hàm 

mặt 
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gốc xuất 

xứ: Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


